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Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2010
và phương hướng hoạt động tháng tới

                                                                                                          
I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

1/ Họat động Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng:
  
1.1/ Công tác tiêu chuẩn hóa:

- Đã hướng dẫn và tiếp nhận 02 hồ sơ của 02 lượt doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy. Đến nay số hồ sơ công bố lũy kế được 30 hồ sơ của 12 doanh nghiệp công bố hợp chuẩn và hợp quy (Bảng 1).








                                 Bảng 1

	Sản phẩm
	Số lượng
	Tiêu chuẩn áp dụng

	
	Hồ sơ

(T07)
	DN

(T07)
	Hồ sơ

Tháng

1÷7
	DN

Tháng 

1÷7
	TCVN
	Nước ngoài
	QCVN

	Dụng cụ nội trợ bằng nhôm 
	-
	-
	18
	02
	18
	-
	-

	Vật liệu xây dựng
	01
	01
	05
	03
	05
	-
	-

	Thép
	-
	-
	01
	01
	01
	-
	-

	Điện-điện tử
	-
	-
	02
	02
	01
	01
	-

	Nhựa đường
	-
	-
	01
	01
	-
	01
	-

	Công bố hợp quy sản phẩm mũ bảo hiểm và nồi cơm điện
	01
	01
	03
	03
	-
	-
	03

	        Tổng
	02
	02
	30
	12
	25
	02
	03



- Đến nay đã cập nhật được 300 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

1.2/ Hoạt động Quản lý chất lượng:

Đến nay có 30/42 đơn vị được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, đạt 71,4 % và 12 đơn vị đang xây dựng. Theo tiến độ hiện nay thì đến cuối năm 2010 các đơn vị này cũng sẽ hoàn thành và được cấp chứng chỉ ISO 9001. 
Bên cạnh đó, nhận thức được lợi ích của việc áp dụng ISO 9001, một số đơn vị không nằm trong đề án 4635 nhưng đã tự nguyện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như: các chi cục thuế, các chi cục hải quan, phường, xã,...Đến nay có 23 đơn vị được cấp giấy chứng nhận.
Như vậy, toàn tỉnh hiện nay đã có 53 đơn vị được cấp giấy chứng nhận và 12 đơn vị đang triển khai áp dụng.


- Kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Tòa Án tỉnh; Chi cục Kiểm lâm.

       - Lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai quyết định 118/2009/QĐ-Ttg cho giai đoạn từ năm 2011-2013.

1.3/ Hoạt động TBT:

-  Đã phát hành bản tin số 4.

-  Cập nhật các tin của Văn phòng TBT Việt Nam.
1.4/ Giải thưởng chất lượng Quốc gia:

- Có 05 đơn vị nộp báo cáo tham dự GTCLQG.

- Đã gửi các báo cáo tham dự GTCLQG cho các thành viên Hội đồng Sơ tuyển tiến hành chấm điểm trên hồ sơ.

2/ Công tác kiểm tra đo lường chất lượng:
2.1/Công tác chủ trì, phối hợp thanh, kiểm tra :

Phối hợp Thanh tra Sở KHCN, Thanh tra Sở NN &PTNT, Phòng Kinh tế thị xã Thủ Dầu Một thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đo lường và chất lượng tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương, 12cơ sở sản xuất, kinh doanh và 01 chợ trên địa bàn thị xã (Cơ sở) đối với các mặt hàng phân bón, vàng bạc, đồ điện… trên địa bàn tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:

        2.2/ Về đo lường: 
Tổng số phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định được kiểm tra là 172 PTĐ/ 04 Cơ sở , trong đó:

- Có 144 PTĐ đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 87,79 %.

- Có 21 PTĐ không đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 12,21 % .

(theo báo cáo Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương có 2.488 đồng hồ nước đang  sử dụng tại các hộ dân và Cơ sở đã hết hạn kiểm định).

2.3/ Về chất lượng:
 Tổng số sản phẩm, hàng hoá được kiểm tra là 13 sản phẩm/ 10 cơ sở, trong đó:  

          a/ Nhãn hàng hóa: 


- Có 12 sản phẩm, hàng hóa thực hiện ghi nhãn đúng theo quy định chiếm tỷ lệ 92,31 %.

          - Có 01 sản phẩm, hàng hóa thực hiện ghi nhãn không đúng theo quy định, chiếm tỷ lệ 7,69 %.

           b/ Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: 

- Tất cả các Cơ sở đều công bố tiêu chuẩn áp dụng chất lượng sản phẩm, chiếm tỷ lệ 100%.


c/ Lấy mẫu:

- Tiến hành lấy 07 mẫu sản phẩm, hàng hoá (07 mẫu phân bón) để thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, đang chờ kết quả.

2.4/ Hình thức xử lý:

          - Nhắc nhở các Cơ sở thực hiện kiểm định phương tiện đo theo quy định. 

           - Đề xuất xử phạt 02 Cơ sở vi phạm về kiểm định phương tiện đo ( TV Kim Tín và TV Kim Mai 1).
         3/.Công tác quản lý đo lường:

- Phối hợp Đội quản lý thị trường Dầu Tiếng tổ chức kiểm định 143 phương tiện đo (cân đồng hồ lò xo, cân kỹ thuật, cân bàn) cho các hộ kinh doanh mủ cao su và vàng bạc

- Triển khai hướng dẫn, quản lý hàng định lượng đóng gói sẵn cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Cửa hàng Gas Hoà Long, Cửa hàng Gas 30/4, Cửa hàng Gas Phú Lợi).
 4/ Hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn, kiểm nghiệm:

         4.1 Hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn:

	Lĩnh vực 
	Số lượng 
	Doanh

nghiệp
	Hiệu

chỉnh 

	
	Lũy tiến

đến nay
	Tháng

07/2010
	
	

	Xitec ôtô 
	122
	11
	11
	5

	Cân ôtô 
	259
	35
	32
	30

	Cột đo nhiên liệu 
	476
	161
	50
	117

	Cân kỹ thuật 
	779
	179
	67
	186

	Đồng hồ áp suất 
	214
	17
	6
	0

	Cân bàn 
	945
	264
	126
	105

	Cân ĐHLX
	1973
	49
	1
	0

	Công tơ điện
	548
	45
	9
	40

	Đồng hồ nước
	0
	0
	0
	0

	Nhiệt kế
	20
	6
	3
	0

	Taximet
	263
	47
	2
	0

	Huyết áp kế
	3
	1
	1
	0

	Hiệu chuẩn cân cấp 3
	354
	152
	40
	71

	Hiệu chuẩn cân cấp 2
	168
	35
	12
	22

	Tổng cộng 
	6.124
	1.002
	360
	576


   4.2- Hoạt động kiểm nghiệm: 
	Lĩnh vực 
	Số lượng 
	Doanh

nghiệp
	Ghi chú 

	
	Lũy tiến

đến nay
	Tháng

07/2010
	
	

	Gạch đất sét nung 
	09
	0
	0
	

	Thép xây dựng 
	6
	0
	0
	

	Bê tông xi măng 
	12
	6
	3
	

	Gạch Blốc bê tông
	1
	0
	0
	

	Cát xây dựng
	1
	0
	0
	

	Gạch betông tự chén
	1
	0
	0
	

	Tổng cộng 
	30
	6
	3
	


 5/Công tác khác:

- Tổ kiểm tra 5S tiến hành chấm điểm tại các phòng làm việc và khu vực KĐKN, Hiệu Chuẩn

- Gửi công văn hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện và điện tử phải công bố hợp quy theo QCVN 4:2009/BKHCN.



- Sửa đổi Sổ tay chất lượng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008.


- Lập kế hoạch rà soát, nâng cấp các loại tài liệu, hồ sơ phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008. 


- Phối hợp với Công ty Intertek tổ chức Hội thảo các quy định của thị trường Âu Mỹ cho sản phẩm đồ gỗ.


- Tham mưu văn bản cho Sở Khoa học và Công nghệ về việc trả lời nội dung các kiến nghị của cử tri và phiếu chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

      -  Tham gia lớp tập huấn về KHCN tại Vũng Tàu

 -  Ngày 30/6 và ngày 01/7/2010, VLAS đã đánh giá giám sát và công nhận mở rộng khả năng hiệu chuẩn nhiệt đến 1200 oC, hiệu chuẩn cân cấp I đến 220g, hiệu chuẩn quả cân cấp chính xác F2, M1 cho Phòng Kiểm định – kiểm nghiệm. 

- Chuẩn bị hồ sơ đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào cuối tháng 7/2010

- Cử bên ngòai đào tạo 05 kiểm định viên máy đo điện nảo, máy đo điện tim, 04 kiểm định viên áp kế, 03 kỹ thuật viên đo điện trở.

- Tham mưu Sở KHCN thanh tóan gói thấu số: 11 cho nhà thầu
- Xem xét năng lực của các đơn vị tư vấn để tham mưu cho Sở KHCN ký hợp đồng tư vấn dự án 2010 cho Trung Tâm thuộc Chi cục.
 
II  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG TỚI:

      - Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy.

- Tiếp nhận và kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.


- Đôn đốc, theo dõi các đơn vị tư vấn hướng dẫn các đơn vị đã được chứng nhận ISO 9001:2000 chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2008.


- Điều tra thu thập thông tin các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và cập nhật các đơn vị ISO hành chính công.


- Tiến hành chấm điểm trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ của các dơn vị tham gia GTCLQG và chuẩn bị các bước tiếp theo.


- Tiếp tục thực hiện chấm điểm 5s tại Phòng làm việc và khu vực KĐKN HC và xuất bản tờ tin TBT Bình Dương với các số tiếp theo.


- Gởi thư mời cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hội thảo “ Nhiệt tình - Đột phá - Nâng suất - Chất lượng và nâng cao lợi nhuận”.
        - Phối hợp với các đơn vị chức năng thanh, kiểm tra các doanh nghiệp về đo lường, chất lượng theo kế hoạch và đột xuất khi có yêu cầu.

        - Tham dự hội thảo công tác TCĐLCL tại Phú Yên.

        - Tiếp tục triển khai hướng dẫn, quản lý hàng định lượng đóng gói sẵn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

        - Phối hợp Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa miền Nam kiểm tra chất lượng sản phẩm điện, dây bọc nhựa PVC.

        - Kiểm định cân cho 04 chợ thị xã (04 ngày).

        - Tiếp tục tiếp nhận bàn giao các thiết bị của dự án và phối hợp đơn vị giám sát báo cáo Ban QLDA và Hội đồng nghiệm thu để nghiệm thu gói thầu số 10, 13.

   -  Tham mưu Sở KHCN ký các phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế VAT.

   - Đánh giá giám sát ISO 9001:2000 vào cuối tháng 7/2010.

        - Tham mưu Sở KHCN ký hợp đồng với đơn vị tư vấn dự án 2010 cho Trung Tâm thuộc chi cục.

        - Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị cung cấp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp đồng.

         - Tiếp tục thực hiện gói thầu số 8 – Đào tạo.
          - Tham mưu Sở KHCN thực hiện các bước tiếp theo thuộc Đề án thành lập trung Tâm thuộc Chi cục (Khi có Quyết định thành lập Trung Tâm của UBND tỉnh.
Nơi nhận: 





           KT CHI CỤC TRƯỞNG
   - Sở KH&CN;                                                                             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
 - Lãnh đạo Chi cục;

 - Các phòng thuộc CC;







    - Lưu VT.
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